	Giáo án số: 2
	Thời gian thực hiện: 90 phút

CHƯƠNG II: AN TOÀN ĐIỆN 
Thực hiện ngày     tháng      năm  


Bài 1: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ AN TOÀN ĐIỆN
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Kiến Thức: 
· Phát biểu được các khái niệm cơ bản về an toàn điện.
· Trình bày được các tai nạn thường gặp do điện gây ra.
· Trình bày được tác hại của dòng điện khi qua người.
· Kỹ năng: 
· Áp dụng được kiến thức để áp dụng vào thực tế.

· Áp dụng được các biện pháp và phương tiện kỹ thuật an toàn cơ bản.

· Thái độ: 
· Hình thành tính cẩn thận, tỉ mĩ .
· Có ý thức tổ chức kỷ luật.
· Có trách nhiệm với bản thân.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Máy vi tính, Projector, bảng phấn.
· Giáo trình an toàn điện dành cho sinh viên cao đẳng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút

-   Điểm danh học sinh.
-    Ghi sổ lên lớp.
Nội dung nhắc nhở:

· Nhắc nhở tình hình học tập của lớp.
· Tác phong của học sinh khi vào lớp.

· Giờ giấc và thái độ tham gia học tập.

· Kiểm tra bài cũ sinh viên.

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 88 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập:
- Liên hệ kiến thức an toàn điện trong thực tế.
· Trình chiếu Clip hoặc hình ảnh tuyên truyền an toàn điện
	·  Diễn giảng.
·  Đặt câu hỏi.
- Giáo viên chuyển ý vào bài mới và nêu mục tiêu bài.
	· Lắng nghe.
·  Trả lời câu hỏi (nếu có)                                            

· Quan sát.

	05 phút

	2
	Giảng bài mới: 

I – Các khái niệm cơ bản về an toàn điện
1. Các tai nạn do điện gây ra
2. Các tình huống dẫn đến tai nạn điện giật
3. Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người
4. Số liệu thống kê về tai nạn điện giật
5. Các yếu tố ảnh hưởng đến người khi tiếp xúc với dòng điện
5.1. Trị số và loại dòng điện qua người.
5.2. Tổng trở người
5.3. Thời gian dòng điện qua người
5.4. Tần số dòng điện
5.5. Điện áp
5.6. Đường đi của dòng điện qua người.
5.7. Trạng thái sức khỏe và môi trường xung quanh
6. Dòng điện tản trong đất, điện áp bước, điện áp tiếp xúc
6.1. Dòng điện tản trong đất
6.2. Điện áp bước U
6.3. Điện áp tiếp xúc
	·  Thuyết trình có minh hoạ kết hợp đặt câu hỏi.
 - Trình bày các tai nạn do điện gây ra
- Trình bày các tình huống dẫn đến tai nạn điện giật

- Trình bày các tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người
- Trình bày các số liệu về  tai nạn điện giật
· Trình bày các trị số và loại dòng điện qua người.
· Trình bày tổng trở người
· Trình bày thời gian dòng điện qua người.
· Trình bày tần số dòng điện, điện án, đường đi của dòng điện…
· Trình bày dòng điện tản trong đất
· Trình bày điện áp bước U, điện áp tiếp xúc.

	· Quan sát và trả lời.
· Lắng nghe và đặt câu hỏi ( nếu có).
· Lắng nghe và đặt câu hỏi ( nếu có).

· Lắng nghe
· Lắng nghe.

· Lắng nghe.

· Lắng nghe.

· Lắng nghe và quan sát biểu đồ
· Lắng nghe và quan sát biểu đồ


	32 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
.........................................
.........................................
	Diễn giảng, 

1. Trình bày các khái niệm cơ bản về an toàn điện?

2. Nêu tác hại của dòng điện khi đi qua người.
	· Lắng nghe và trả lời câu hỏi.

	03 phút

	4
	Hướng dẫn tự học:

	Gợi ý sinh viên về nhà tìm hiểu thêm một số vụ tai nạn về điện trong năm 2018.
	03 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] TÀI LIỆU AN TOÀN ĐIỆN– TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM. 


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................... 
	Tổ trưởng bộ môn
(Đã ký)

Quách Minh Thử
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm  
Giảng viên
(Đã ký)

Vũ Hạnh Chiêu


	Giáo án số: 2
	Thời gian thực hiện: 90 phút

CHƯƠNG II: AN TOÀN ĐIỆN 
Thực hiện ngày     tháng      năm  


Bài 2: PHÂN TÍCH AN TOÀN TRONG CÁC MẠNG ĐIỆN.
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Kiến Thức: 
· Phát biệt được các loại mạng điện thường gặp.

· Trình bày được tính chất nguy hiểm của từng loại.

· Trình bày được tác hại của dòng điện khi qua người.

· Kỹ năng: 
· Áp dụng được kiến thức để tính toán mức độ nguy hiểm từng loại.

· Áp dụng được các biện pháp và phương tiện kỹ thuật an toàn cơ bản.

· Thái độ: 
· Hình thành tính cẩn thận, tỉ mĩ .

· Có ý thức tổ chức kỷ luật.

· Có trách nhiệm với bản thân.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Máy vi tính, Projector, bảng phấn.
· Giáo trình an toàn điện dành cho sinh viên cao đẳng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút

-   Điểm danh học sinh.

-    Ghi sổ lên lớp.
Nội dung nhắc nhở:

· Nhắc nhở tình hình học tập của lớp.

· Tác phong của học sinh khi vào lớp.

· Giờ giấc và thái độ tham gia học tập.

· Kiểm tra bài cũ sinh viên.

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 88 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập:
- Liên hệ kiến thức an toàn điện trong thực tế.
· Trình chiếu Clip hoặc hình ảnh các mạng điện trong thực tế
	·  Diễn giảng.

·  Đặt câu hỏi.

- Giáo viên chuyển ý vào bài mới và nêu mục tiêu bài.
	· Lắng nghe.

·  Trả lời câu hỏi (nếu có)                                            

· Quan sát.


	05 phút

	2
	Giảng bài mới: 

I– Phân tích an toàn trong các mạng điện.

1. Phân tích về an toàn trong mạng điện đơn giản

1.1. Chạm vào cả 2 cực của mạng điện.

1.2. Chạm vào 1 cực của mạng điện cách điện đối với đất.

1.3. Chạm vào 1 cực của mạng điện cách điện có nối đất.

2. Phân tích an toàn trong mạng điện 3 pha.

2.1. Chạm vào 2 pha khác nhau.

2.2. Chạm vào 1 pha của mạng điện 3 pha có trung tính cách điện với đất.

2.3. Chạm vào 1 pha của mạng điện có trung tính nối đất trực tiếp.

3. Kết luận chung.
	·  Thuyết trình có minh hoạ kết hợp đặt câu hỏi.

· Trình bày chạm vào cả 2 cực của mạng điện.

· Trình bày chạm vào 1 cực của mạng điện cách điện đối với đất.

· Trình bày chạm vào 1 cực của mạng điện cách điện có nối đất.

· Trình bày chạm vào 2 pha khác nhau.
· Trình bày chạm vào 1 pha của mạng điện 3 pha có trung tính cách điện với đất.

· Trình bày Chạm vào 1 pha của mạng điện có trung tính nối đất trực tiếp.


	· Quan sát và trả lời.

· Lắng nghe và quan sát hình vẽ

· Ghi chép, nêu thắc mắc (nếu có)

· Lắng nghe.

· Lắng nghe.

· Ghi chép công thức, nêu thắc mắc (nếu có)

· Lắng nghe.

· Ghi chép công thức, nêu thắc mắc (nếu có)


	32 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
.........................................
.........................................
	Diễn giảng, 

3. Trình bày các các loại mạng điện thường gặp?

4. Nêu tác hại của dòng điện khi đi qua người.
	· Lắng nghe và trả lời câu hỏi.

	03 phút

	4
	Hướng dẫn tự học:

	Gợi ý sinh viên về nhà tìm hiểu thêm một số vụ tai nạn về điện trong năm 2018.
	03 phút

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] TÀI LIỆU AN TOÀN ĐIỆN– TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM. 


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


	Tổ trưởng bộ môn

(Đã ký)

Quách Minh Thử
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm  
GIÁO VIÊN

(Đã ký)

Vũ Hạnh Chiêu

	Giáo án số: 3
	Thời gian thực hiện: 90 phút

CHƯƠNG II: AN TOÀN ĐIỆN 
Thực hiện ngày     tháng     năm  


Bài 3: CẤP CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN ĐIỆN.
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Kiến Thức: 
· Trình bày được các phương pháp cấp cứu người bị tai nạn điện.

· Trình bày được các trường hợp thường gặp để phòng trách.

· Kỹ năng: 
· Áp dụng được kiến thức để áp dụng vào thực tế.

· Áp dụng được các biện pháp và phương tiện kỹ thuật an toàn cơ bản.

· Thái độ: 
· Hình thành tính cẩn thận, tỉ mĩ .

· Có ý thức tổ chức kỷ luật.

· Có trách nhiệm với bản thân.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Máy vi tính, Projector, bảng phấn.
· Giáo trình an toàn điện dành cho sinh viên cao đẳng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút

-   Điểm danh học sinh.

-    Ghi sổ lên lớp.
Nội dung nhắc nhở:

· Nhắc nhở tình hình học tập của lớp.

· Tác phong của học sinh khi vào lớp.

· Giờ giấc và thái độ tham gia học tập.

· Kiểm tra bài cũ sinh viên.

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 88 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập:
- Liên hệ kiến thức an toàn điện trong thực tế.
· Trình chiếu Clip hoặc hình ảnh tuyên truyền an toàn điện
	·  Diễn giảng.

·  Đặt câu hỏi.

- Giáo viên chuyển ý vào bài mới và nêu mục tiêu bài.
	· Lắng nghe.

·  Trả lời câu hỏi (nếu có)                                            

· Quan sát.


	05 phút

	2
	Giảng bài mới: 

I–Cấp cứu người bị tai nạn điện.

1. Tách nạn nhân khỏi phần mạng điện.

1.1. Trường hợp cắt được nguồn điện.

1.2. Trường hợp không cắt được nguồn điện.

2. Cấp cứu người bị tai nạn điện.

2.1. Cách xử lý tình huống.

2.2. Các phương pháp cấp cứu.

II–Các biện pháp an toàn điện.

1. Quy tắc chung đảm bảo an toàn điện.

2. Các biện pháp về tổ chức.

2.1. Yêu cầu đối với nhân viên chuyên về điện.

2.2. Tổ chức làm việc.

2.3. Kiểm tra trong giờ làm việc.

3. Các yêu cầu an toàn đối với một số thiết bị điện thường gặp.

3.1. Động cơ điện.

3.2. Khí cụ đóng cắt điện.

4. Các phương tiện, dụng cụ bảo vệ.

4.1. Loại kỹ thuận điện gồm có.

4.2. Loại không phải là kỹ thuận điện.

4.3. Yêu cầu về sử dụng các phương tiện phòng hộ các nhân.

5. Các biện pháp an toàn thường sử dụng nơi sản xuất.

5.1. Nối đất bảo vệ.

5.2. Bảo vệ nối dây trung tính.

5.3. Bảo vệ an toàn bằng thiết bị tự động chống dòng điện rò.

III– Đề phòng tĩnh điện.

1. Khái niệm.

1.1. Sự hình thành tĩnh điện.

1.2. Các trường hợp phát sinh và tích lũy điện tích tĩnh điện trong sản xuất.

2. Những sự cố do điện tích tĩnh điện.

2.1. Gây tổn thương cho người.

2.2. Những vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm và làm giảm tốc độ sản xuất.

2.3. Tác hại của bụi

2.4. Các hiện tượng cháy, nổ.

2.5. Rủi ro từ thiết bị điện và mạng điện.

3. Các biện pháp đề phòng tĩnh điện.

IV - Bảo vệ chống sét.

1. Hiện tượng sét.

2. Các tác hại của phóng điện sét.

3. Bảo vệ sét đánh trực tiếp.

3.1. Các nguyên tắc thực hiện.

3.2. Cột chống sét và phạm vi bảo vệ.

3.3. Bảo vệ bằng dây chống sét.

3.4. Những điều cần chú ý khi bảo vệ chống sét.

3.5. Khoảng cách cần thiết giữa cột thu sét và vật cần bảo vệ.

4. Bảo vệ chống sét cảm ứng.
	·  Thuyết trình có minh hoạ kết hợp đặt câu hỏi.

· Trình bày trường hợp cắt được nguồn điện.

· Trình bày trường hợp không cắt được nguồn điện

- Trình bày cách xử lý tình huống

- Đặt câu hỏi.

- Trình bày các phương pháp cấp cứu

· Trình bày các quy tắc chung đảm bảo an toàn điện.

· Trình bày các yêu cầu đối với chuyên viên về điện.

· Trình bày tổ chức làm việc, kiểm tra trong giờ làm việc.

· Trình bày động cơ điện, khí cụ đóng cắt điện..

· Trình bày các loại kỹ thuật điện.

· Trình bày các loại không phải là kỹ thuật điện.

· Trình bày nối đất bảo vệ

· Trình bày bảo vệ nối dây trung tính.

· Trình bày bảo vệ an toàn bằng thiết bị tự động chống dòng điện rò

· Trình bày sự hình thành tĩnh điện.

· Trình bày các trường hợp phát sinh và tích lũy điện tích tĩnh điện trong sản xuất.
· Trình bày sự cố điện gây tổn thương cho người.
· Trình bày những vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm và làm giảm tốc độ sản xuất.
· Trình bày tác hại của bụi
· Trình bày các hiện tượng cháy nổ.

· Trình bày rủi ro từ thiết bị điện và mạng điện.
· Trình bày các biện pháp đề phòng tĩnh điện.
· Trình bày hiện tượng sét.

· Trình bày các tác hại của phóng điện sét

· Trình bày các nguyên tắc bảo vệ sét đánh trực tiếp.

· Trình bày cột chống sét và phạm vi bảo vệ. 

· Trình bày cột chống sét và phạm vi bảo vệ.
· Trình bày những điều cần chú ý khi bảo vệ chống sét.
· Trình bày bảo vệ chống sét cảm ứng.
	· Quan sát và trả lời.

· Lắng nghe.

· Lắng nghe.

Xem clip, thắc mắc (nếu có)

· Lắng nghe.

· Trả lời câu hỏi

· Lắng nghe.

· Lắng nghe.

Lắng nghe
· Lắng nghe.

· Lắng nghe.

· Lắng nghe.

· Lắng nghe và quan sát 1 số hình minh họa.

· Thắc mắc (nếu có).

· Nêu thắc mắc nếu có.

· Lắng nghe và quan sát 1 số hình minh họa.

· Thắc mắc (nếu có).

· Nêu thắc mắc nếu có.

· Lắng nghe và quan sát 1 số hình minh họa.

· Lắng nghe

· Nêu thắc mắc nếu có.

· Lắng nghe

· Lắng nghe

· Lắng nghe

· Lắng nghe

· Lắng nghe

· Lắng nghe

· Lắng nghe

· Lắng nghe

· Lắng nghe

· Lắng nghe

· Lắng nghe

· Thắc mắc (nếu có).

· Lắng nghe

· Lắng nghe

· Lắng nghe và quan sát hình vẽ.

· Lắng nghe

· Lắng nghe

· Lắng nghe


	32 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
.........................................
.........................................
	Diễn giảng, 

1. Trình bày các phương pháp cấp cứu người bị tai nạn điện?
	· Lắng nghe và trả lời câu hỏi.

	03 phút

	4
	Hướng dẫn tự học:

	Gợi ý sinh viên về nhà tìm hiểu thêm một số vụ tai nạn về điện trong năm 2018.
	03 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] TÀI LIỆU AN TOÀN ĐIỆN– TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM. 


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ..................................... 


	Tổ trưởng bộ môn

(Đã ký)

Quách Minh Thử
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng  năm  
Giảng viên
(Đã ký)

Vũ Hạnh Chiêu
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